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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(BIỂU MẪU SỐ 02/RS-KSTT)

1. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản. 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên TTHC Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 
với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản.

2. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

3. Văn bản quy 
định về TTHC

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 
2010 của Quốc Hội.
- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, 
chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sửa đổi, bổ sung một số 
Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an 
toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, 
lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an 
toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

4. Cơ quan, đơn 
vị thực hiện rà 
soát

Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông 
nghiệp và PTNT 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Mục tiêu cụ 
thể của TTHC là 
gì?

a) Đối với quản lý nhà nước:
Mục tiêu a.1: Là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước quản lý an 
toàn thực phẩm nông lâm sản và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; quản lý 
cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản 
nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao cho người tiêu dùng.
Mục tiêu a.2: Giúp cho cơ quan hành chính nhà nước giải quyết 
công việc chính xác và nhanh chóng, đúng trình tự thủ tục theo 
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quy định.
b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ 
chức:
Mục tiêu b.1: Quyền lợi: Hoạt động theo đúng lĩnh vực được cấp. 
Đồng thời, phải tuân thủ các quy định của nhà nước về sản xuất và 
kinh doanh sản phẩm .

2. Trong quá 
trình thực hiện 
mục tiêu của 
TTHC có sự thay 
đổi hoặc không 
được đáp ứng?

a) Có thay đổi hay không?
- Mục tiêu a.1:           Có                       Không 
Lý do: Trong quá trình thực hiện mục tiêu quản lý nhà nước, toàn 
bộ các cơ sở đã đáp ứng được các yêu cầu và cam kết đảm bảo 
chất lượng, ATTP nông lâm thuỷ sản và thúc đẩy kinh tế địa 
phương phát triển. 
- Mục tiêu a.2:           Có                       Không 
Lý do: là cơ sở và điều kiện cần thiết để các cơ quan quản lý nhà 
nước giải quyết các công việc của tổ chức, cá nhân, đảm bảo 
quyền, nghĩa vụ của tổ chức, công dân.
- Mục tiêu b.1:           Có                       Không 
Lý do: các cơ sở, tổ chức tuân thủ các quy định của nhà nước về 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm là yêu cầu bắt buộc không chỉ trong 
khi thực hiệc TTHC.
b) Có được đáp ứng hay không?
- Mục tiêu a.1:           Có                       Không 
Lý do: đã giúp cho việc quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 
nông lâm thuỷ sản được tốt hơn, đẩy mạnh kinh tế phát triển địa 
phương.
- Mục tiêu a.2:           Có                       Không 
Lý do: đáp ứng được yêu cầu quản lý của cơ quan có thẩm quyền 
đối với các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản.
- Mục tiêu b.1:           Có                       Không 
Lý do: Các cơ sở được công nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn 
thực phẩm theo đề nghị. Các cơ sở đều tuân thủ các quy định nhà 
nước về sản xuất kinh doanh sản phẩm

3. Biện pháp nào 
có thể được áp 
dụng khi mục 
tiêu của TTHC 
thay đổi hoặc 
không được đáp 
ứng?

a) Duy trì TTHC: Có                       Không 
 Lý do: TTHC vẫn đảm bảo mục tiêu và đáp ứng trong quá trình 
thực hiện.
b) Bãi bỏ TTHC: 
Lý do: ...........................................................................................
c) Thay thế TTHC: 
Lý do: ………………………………………………………
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d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: 
Lý do: ..........................................................................................
e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): 
Lý do: ...........................................................................................

4. Biện pháp 
được lựa chọn có 
dẫn đến sự thay 
đổi đối với các 
TTHC khác có 
liên quan?

Có       Không 
Nếu CÓ,
- Đối với TTHC 1: .......................................................................
(i) Nội dung thay đổi: ....................................................................
(ii) Lý do: ..................................................................................
- Đối với TTHC n: .................................................................
(i) Nội dung thay đổi: ..............................................................
(ii) Lý do: ..............................................................................

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP 
CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC

1. Tên thủ tục hành chính

Có được quy định 
rõ ràng, thống 
nhất và phù hợp 
không?

Có        Không    
(i) Lý do: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản: 
được quy định rõ tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 
25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; được 
thống nhất từ Bộ NN đến tỉnh và phù hợp với thực tiễn sản xuất. 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):

2. Trình tự thực hiện

a) Có được quy 
định đầy đủ, rõ 
ràng và phù hợp 
không ?

Có      Không 
(i) Lý do: Được quy định rõ ràng về cách thức, trình tự thực hiện 
đầy đủ, chi tiết tại Điều 17 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm 
định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm 
thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

b) Có được quy 
định cụ thể các 
bước, nội dung 
công việc, trách 
nhiệm thực hiện 
của từng bước

Có        Không  
(i) Lý do: Trình tự, phân định các bước, nội dung cần thực hiện rất 
cụ thể, chi tiết tại khoản 4, Điều 17 Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 
định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Thông tư 
32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 
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chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ 
sản đủ điều kiện bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT. Trình tự các bước như sau:
Bước1: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP 
cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP quy định 
tại khoản 1 Điều 17 của Thông tư trên. Hồ sơ có thể được nộp theo 
một trong các hình thức sau: trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng 
điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện. Tại 
bước này chủ cơ sở nộp hồ sơ tới cơ quan thực hiện giải quyết 
TTHC.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, cơ quan có thẩm 
quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP phải xem xét tính đầy đủ của 
hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy 
đủ. Tại bước này cơ quan thực hiện giải quyết TTHC tiến hành 
xem xét tính đầy đủ của hồ sơ đã đáp ứng được về điều kiện hay 
chưa.
Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định, xếp 
loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP trong thời hạn 15 ngày 
làm việc. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Tại  bước này cơ quan thực 
hiện giải quyết TTHC tiến hành thẩm định tại cơ sở; cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện ATTP.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

3. Cách thức thực hiện

Có được quy định 
đầy đủ, rõ ràng và 
phù hợp với đối 
tượng thực hiện, 
cơ quan giải quyết 
thủ tục hành 
chính.

Có        Không  
(i) Lý do:  các bước thực hiện rõ ràng, phù hợp, được sắp xếp lô 
gic đã phân định được rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cơ 
quan nhà nước giải quyết TTHC. Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ 
sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu chính hoặc trực tuyến. 
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

4. Hồ sơ

a) Có được quy 
định đầy đủ, rõ 
ràng và phù hợp 
về thành phần 
không?

Có      Không  
(i) Lý do: Thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đơn giản đảm bảo 
cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền được quy định tại 
Điều 36 Luật ATTP, cụ thể như sau;
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm; Trong đơn đề nghị có các thông tin nội dung mà cơ sở 
muốn đề nghị cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực sản xuất của 
mình: Đề nghị quy định mẫu đơn để thuận tiện cho cơ sở khi viết 
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đơn đề nghị, thuận tiện cho việc kê khai nội dung trong đơn nhằm 
tiết kiện thời gian, chi phí cho cơ sở.
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Để cho cơ quan 
giải quyết TTHC biết được cơ sở có đăng ký ngành nghề kinh 
doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Nội 
dung này cần xem xét kiến nghị đơn giản vì giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh của doanh nghiệp do cơ quan nhà nước cấp có thể 
tra cứu trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp .
c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo 
đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Trong bản thuyết minh mô 
tả các thông tin về loại hình sản xuất, cơ sở vật chất, con người, 
nguyên liệu,…của cơ sở.
d) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp. 
Để chứng minh điều kiện sức khoẻ cho chủ cơ sở và người sản 
xuất
đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh 
thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm theo quy định. Để chứng minh chủ cơ sở và 
người sản xuất được tập huấn kiến thức ATTP trước khi sản xuất 
để đảm bảo sản xuất theo đúng quy định về ATTP nâng cao chất 
lượng sản phẩm. 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):

b) Có được quy 
định rõ ràng và 
phù hợp về số 
lượng không?

Có       Không   
(i) Lý do: Số lượng hồ sơ quy định rõ ràng, cơ sở chỉ cần nộp 

01 bộ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận và trả kết quả TTHC. 
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

5. Thời hạn giải quyết

Có được quy định 
rõ ràng, cụ thể và 
phù hợp không?

Có     Không 
(i) Lý do: Thời hạn giải quyết của TTHC quy định rõ ràng, cụ 

thể. Thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc là phù hợp 
với điều kiện thực tế

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

6. Cơ quan giải quyết

a) Có được quy 
định rõ ràng, cụ 
thể không?

Có    Không 
(1) Lý do: có được quy định rõ ràng, cụ thể. Sở Nông nghiệp và 
PTNT là cơ quan tham mưu UBND tỉnh việc phân cấp đơn vị quản lý 
ATTP. Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang thực hiện TTHC 
này. 
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(i)  (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 
....................

b) Có thể ủy 
quyền hoặc phân 
cấp thực hiện 
không?

Có       Không  
(i) Lý do: có thể phân cấp cho UBND cấp huyện. UBND cấp 

huyện sau đó giao cho các phòng, đơn vị thuộc cấp 
huyện trực tiếp thực hiện.

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): UBND cấp tỉnh 
quyết định phân cấp theo tình thực tiễn của địa phương 
và đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT.

7. Đối tượng thực hiện

a) Có thể mở 
rộng/ thu hẹp đối 
tượng tuân thủ 
không?

Có       Không 
(i) Lý do: Đối tượng thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
ATTP đã đảm bảo bao trùm tất cá các lĩnh vực nông lâm sản và 
thuỷ sản; đối với cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ 
sản
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): 

b) Có thể mở 
rộng/ thu hẹp 
phạm vi áp dụng 
không?

Có       Không 
(i) Lý do: Không thể mở rộng phạp vi ra ngoài tỉnh được vì liên 
quan tới địa bàn quản lý; hoạt động thẩm định điều kiện trực tiếp 
tại cơ sở
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): 

8. Phí, lệ phí

a) TTHC có quy 
định về phí, lệ phí 
và các chi phí 
khác không?

- Phí:                   Có         Không  
- Lệ phí:              Có        Không  
- Chi phí khác:    Có        Không   

b) Quy định về 
phí và mức phí có 
hợp lý, hợp pháp 
không?

- Về phí:              Có           Không  
(i) Lý do: Phí hiện tại phù hợp với thực tế bời vì phục vụ công tác 
chi phí đi thẩm định trực tiếp tại cơ sở và các hoạt động khác.
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 
- Về mức phí:      Có         Không 
(i) Lý do: phù hợp vì phải bù đắp cho cơ quan quản lý nhà nước 
cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân: được quy định rõ tại 
Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, 
lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an 
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toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

c) Quy định về lệ 
phí và mức lệ phí 
có hợp lý, hợp 
pháp không?

- Về lệ phí:          Có         Không 
(i) Lý do: ……………………………………………………
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ....................
- Về mức lệ phí:   Có        Không 
(i) Lý do: .......................................................................
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): .........................

d) Quy định về 
chi phí khác có 
hợp lý, hợp pháp 
không?

- Về chi phí khác: Có        Không 
(i) Lý do: ....................................................
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 
...........................
- Về mức chi phí khác:   Có     Không 
(i) Lý do: .................................................................................
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

đ) Cách thức nộp 
phí, lệ phí có hợp 
lý không?

Có       Không 
(i) Lý do: thuận tiện cho cơ sở, vì có thể chuyển khoản qua dịch vụ 
ngân hàng
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

9. Mẫu đơn, tờ khai

Có quy định về 
mẫu đơn, tờ khai 
không?

Có       Không 
(i) Lý do: Không có quy định cụ thể
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): Không có quy 
định cụ thể bởi vì mỗi loại hình cơ sở kinh doanh, sản xuất thực 
phẩm khác nhau vì vậy không thống nhất được một mẫu đơn cho 
tất cả các cơ sở. 

Mẫu đơn, tờ khai 1:

a) Nội dung thông 
tin

- Nội dung 1:.................................................................................
Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ;      Hợp 
pháp: Có  Không 
(i) Lý do:.......................................................................................
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):.......................

b) Yêu cầu xác 
nhận (nếu có)

Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ;      Hợp 
pháp: Có  Không 
Nếu KHÔNG, nêu rõ:
(i) Lý do:.......................................................................................
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(ii) Phương án xử lý:.....................................................................

c) Ngôn ngữ

Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ;      Hợp 
pháp: Có  Không 
Nếu KHÔNG, nêu rõ:
(i) Lý do:.......................................................................................
(ii) Phương án xử lý:.....................................................................

Mẫu đơn, tờ khai :.....................................................................................................

10. Yêu cầu, điều kiện

TTHC này có quy 
định về yêu cầu, 
điều kiện không?

Có    Không 
(i) Lý do: có quy định cụ thể 
(ii) Phương án xử lý: các cơ sở đáp ứng yêu cầu điều kiện như sau:

Yêu cầu, điều 
kiện 1:
Có địa điểm, diện 
tích thích hợp, có 
khoảng cách an 
toàn đối với 
nguồn gây độc 
hại, nguồn gây ô 
nhiễm và các yếu 
tố gây hại khác;

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có     Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đáp 
ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo đủ điều 
kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra sản phẩm an 
toàn
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Yêu cầu, điều 
kiện 2
Có đủ nước đạt 
quy chuẩn kỹ 
thuật phục vụ sản 
xuất, kinh doanh 
thực phẩm;

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có       Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đáp 
ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo đủ điều 
kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra sản phẩm an 
toàn
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Yêu cầu, điều 
kiện 3
Có đủ trang thiết 
bị phù hợp để xử 
lý nguyên liệu, 
chế biến, đóng 
gói, bảo quản và 
vận chuyển các 
loại thực phẩm 
khác nhau; có đủ 
trang thiết bị, 
dụng cụ, phương 

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có       Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đáp 
ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo đủ điều 
kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra sản phẩm an 
toàn
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):
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tiện rửa và khử 
trùng, nước sát 
trùng, thiết bị 
phòng, chống côn 
trùng và động vật 
gây hại;

Yêu cầu, điều 
kiện 4
Có hệ thống xử lý 
chất thải và được 
vận hành thường 
xuyên theo quy 
định của pháp luật 
về bảo vệ môi 
trường;

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có       Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đáp 
ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo đủ điều 
kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra sản phẩm an 
toàn
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Yêu cầu, điều 
kiện 5
Duy trì các điều 
kiện bảo đảm an 
toàn thực phẩm và 
lưu giữ hồ sơ về 
nguồn gốc, xuất 
xứ nguyên liệu 
thực phẩm và các 
tài liệu khác về 
toàn bộ quá trình 
sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm;

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có       Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đáp 
ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo đủ điều 
kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra sản phẩm an 
toàn
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Yêu cầu, điều 
kiện 6
Tuân thủ quy định 
về sức khoẻ, kiến 
thức và thực hành 
của người trực 
tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm. 

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có        Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đáp 
ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo đủ điều 
kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra sản phẩm an 
toàn
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Yêu cầu, điều 
kiện 7
Quy trình sơ chế, 
chế biến phải bảo 
đảm thực phẩm 
không bị ô nhiễm 
chéo, tiếp xúc với 

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có     Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đáp 
ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo đủ điều 
kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra sản phẩm an 
toàn
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 
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các yếu tố gây ô 
nhiễm hoặc độc 
hại.

11. Kết quả thực hiện

a) Có được quy 
định về thời hạn 
có hiệu lực 
không?

Có    Không 
(i) Lý do: giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK đảm bảo ATTP hiệu lực 
03 năm kể từ ngày ký. Quy định tại Điều 37 Luật ATTP.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ........................

b) Quy định thời 
hạn có giá trị hiệu 
lực có hợp lý, hợp 
pháp không?

Hợp lý:        Có     Không ;      Hợp pháp: Có    Không 
(i) Lý do: giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK đảm bảo ATTP hiệu lực 
03 năm kể từ ngày ký. Quy định tại Điều 37 luật ATTP. Thời gian 
hiệu lực 03 năm phù hợp với cơ sở
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ........................

c) Quy định phạm 
vi có giá trị hiệu 
lực có hợp lý, hợp 
pháp không?

Hợp lý:        Có    Không ;      Hợp pháp: Có   Không 
(i) Lý do: giấy chứng nhận được cấp trên địa bàn toàn tỉnh; 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): .........................

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm; điều, khoản, điểm quy định)

a) Luật                      

b) Pháp lệnh             

c) Nghị định            

d) Quyết định của TTCP    

đ) Thông tư/ Thông tư liên 
tịch      

e) Quyết định của Bộ 
trưởng  

g) Văn bản khác             

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên người điền: Nguyễn Xuân Nam
Điện thoại cố định: ……; Di động: 0975270027.; Email: ………………...com

2. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nông, lâm, thuỷ sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP 
hết hạn) 
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I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên TTHC
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản (trường 
hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết 
hạn) 

2. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

3. Văn bản quy 
định về TTHC

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 
năm 2010 của Quốc Hội.
- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, 
chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sửa đổi, bổ sung một số 
Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an 
toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài 
chính, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 
286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh 
vực nông nghiệp.

4. Cơ quan, đơn vị 
thực hiện rà soát

Phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản- Sở Nông 
nghiệp và PTNT

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Mục tiêu cụ thể 
của TTHC là gì?

 Đối với quản lý nhà nước:
Mục tiêu a.1: Là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước quản lý an 
toàn thực phẩm nông lâm sản và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; 
quản lý cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm 
thuỷ sản nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao cho người 
tiêu dùng.
Mục tiêu a.2: Giúp cho cơ quan hành chính nhà nước giải quyết 
công việc chính xác và nhanh chóng, đúng trình tự thủ tục theo 
quy định.
b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ 
chức:
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Mục tiêu b.1: Quyền lợi: Hoạt động theo đúng lĩnh vực được 
cấp. Đồng thời, phải tuân thủ các quy định của nhà nước về sản 
xuất và kinh doanh sản phẩm.

2. Trong quá trình 
thực hiện mục tiêu 
của TTHC có 
sự thay đổi hoặc 
không được đáp 
ứng?

) Có thay đổi hay không?
- Mục tiêu a.1:           Có                       Không 
Lý do: Trong quá trình thực hiện mục tiêu quản lý nhà nước, 
toàn bộ các cơ sở đã đáp ứng được các yêu cầu và cam kết đảm 
bảo chất lượng, ATTP nông lâm thuỷ sản và thúc đẩy kinh tế 
địa phương phát triển. 
- Mục tiêu a.2:           Có                       Không 
Lý do: là cơ sở và điều kiện cần thiết để các cơ quan quản lý 
nhà nước giải quyết các công việc của tổ chức, cá nhân, đảm 
bảo quyền, nghĩa vụ của tổ chức, công dân.
- Mục tiêu b.1:           Có                    Không 
Lý do: các cơ sở, tổ chức tuân thủ các quy định của nhà nước 
về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm là yêu cầu bắt buộc không chỉ 
trong khi thực hiệc TTHC.
b) Có được đáp ứng hay không?
- Mục tiêu a.1:           Có                       Không 
Lý do: đã giúp cho việc quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 
nông lâm thuỷ sản được tốt hơn, đẩy mạnh kinh tế phát triển địa 
phương.
- Mục tiêu a.2:           Có                       Không 
Lý do: đáp ứng được yêu cầu quản lý của cơ quan có thẩm 
quyền đối với các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm 
thuỷ sản.
- Mục tiêu b.1:           Có                       Không 
Lý do: Các cơ sở được công nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn 
thực phẩm theo đề nghị. Các cơ sở đều tuân thủ các quy định 
nhà nước về sản xuất kinh doanh sản phẩm

3. Biện pháp nào có 
thể được áp dụng 
khi mục tiêu của 
TTHC thay đổi 
hoặc không được 
đáp ứng?

a) Duy trì TTHC: Có                       Không 
 Lý do: TTHC vẫn đảm bảo mục tiêu và đáp ứng trong quá 
trình thực hiện.
b) Bãi bỏ TTHC: 
Lý do: .........................................................................................
c) Thay thế TTHC: 
Lý do: ………………………………………………………
d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: 
Lý do: ..........................................................................................
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e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): 
Lý do: ........................................................................................

4. Biện pháp được 
lựa chọn có dẫn đến 
sự thay đổi đối với 
các TTHC khác có 
liên quan?

Có       Không 
Nếu CÓ,
- Đối với TTHC 1: .......................................................................
(i) Nội dung thay đổi: 
....................................................................
(ii) Lý do: ..................................................................................
- Đối với TTHC n: .................................................................
(i) Nội dung thay đổi: ..............................................................
(ii) Lý do: ..............................................................................

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP 
CỦA CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC

1. Tên thủ tục hành chính

Có được quy định rõ 
ràng, thống nhất và 
phù hợp không?

Có        Không    
(i) Lý do: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ 
sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận 
ATTP hết hạn). Quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thô 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

2. Trình tự thực hiện

a) Có được quy định 
đầy đủ, rõ ràng và 
phù hợp không?

Có      Không 
(i) Lý do: Được quy định rõ ràng về cách thức, trình tự thực 
hiện đầy đủ, chi tiết tại Điều 17 Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 
định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ...................

b) Có được quy định 
cụ thể các bước, nội 
dung công việc, 
trách nhiệm thực 
hiện của từng bước

Có        Không  
(i) Lý do: Trình tự, phân định các bước, nội dung cần thực hiện 
rất cụ thể, chi tiết tại khoản 4, Điều 17 Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 
định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Thông 
tư 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định 
thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
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nông, lâm, thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm ATTP thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trình tự các bước như 
sau:
Bước1: Trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn. 
Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP cho 
cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP quy định 
tại khoản 1 Điều 17 của Thông tư trên. Hồ sơ có thể được nộp 
theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, gửi qua Fax, E-
mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo 
đường bưu điện. Tại bước này chủ cơ sở nộp hồ sơ tới cơ quan 
thực hiện giải quyết TTHC.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, cơ quan 
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP phải xem xét tính 
đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ 
sơ không đầy đủ. Tại bước này cơ quan thực hiện giải quyết 
TTHC tiến hành xem xét tính đầy đủ của hồ sơ đã đáp ứng 
được về điều kiện hay chưa.
Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định, 
xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP trong thời hạn 15 
ngày làm việc. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP 
thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Tại  bước này cơ 
quan thực hiện giải quyết TTHC tiến hành thẩm định tại cơ sở; 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

3. Cách thức thực hiện

Có được quy định 
đầy đủ, rõ ràng và 
phù hợp với đối 
tượng thực hiện, cơ 
quan giải quyết thủ 
tục hành chính.

Có        Không  
(i) Lý do:  các bước thực hiện rõ ràng, phù hợp, được sắp xếp lô 
gic đã phân định được rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và 
cơ quan nhà nước giải quyết TTHC. Tổ chức, cá nhân có thể 
nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu chính hoặc trực tuyến. 
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

4. Hồ sơ

a) Có được quy định 
đầy đủ, rõ ràng và 
phù hợp về thành 
phần không?

Có      Không  
(1) Lý do: Thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đơn giản đảm 
bảo cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền được quy 
định tại Điều 36 Luật ATTP, cụ thể như sau;
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm; Trong đơn đề nghị có các thông tin nội dung mà cơ 
sở muốn đề nghị cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực sản xuất 
của mình: Đề nghị quy định mẫu đơn để thuận tiện cho cơ sở khi 
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viết đơn đề nghị, thuận tiện cho việc kê khai nội dung trong đơn 
nhằm tiết kiện thời gian, chi phí cho cơ sở.
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Để cho cơ 
quan giải quyết TTHC biết được cơ sở có đăng ký ngành nghề 
kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh: Nội dung này cần xem xét kiến nghị đơn giản vì giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp do cơ quan 
nhà nước cấp có thể tra cứu trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp 
.
c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo 
đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Trong bản thuyết minh 
mô tả các thông tin về loại hình sản xuất, cơ sở vật chất, con 
người, nguyên liệu,…của cơ sở.
d) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên 
cấp. Để chứng minh điều kiện sức khoẻ cho chủ cơ sở và người 
sản xuất
đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh 
thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm theo quy định. Để chứng minh chủ cơ sở và 
người sản xuất được tập huấn kiến thức ATTP trước khi sản 
xuất để đảm bảo sản xuất theo đúng quy định về ATTP nâng 
cao chất lượng sản phẩm. 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):

b) Có được quy định 
rõ ràng và phù hợp 
về số lượng không?

Có       Không   
(i) Lý do: Số lượng hồ sơ quy định rõ ràng, cơ sở chỉ cần 

nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận và trả kết quả 
TTHC.

 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

5. Thời hạn giải quyết

Có được quy định rõ 
ràng, cụ thể và phù 
hợp không?

Có     Không 
(i) Lý do: quy định rõ ràng, cụ thể. Thời gian giải quyết 

là 15 ngày làm việc. Tuy nhiên:                                       Thực tế 
thực hiện, giải quyết TTHC nêu trên hiện nay có thể rút ngắn 
02 ngày (tại bước thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại cơ sở 
của cơ quan có thẩm quyền), từ 15 ngày giảm xuống còn 13 
ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Do:

+ Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 
đã được xây dựng, hoàn thiện, kết nối liên thông các cơ quan, 
đơn vị, địa phương. Việc giải quyết TTHC trong nội bộ các cơ 
quan đã được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. Đồng 
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thời, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý của các cơ quan 
hành chính nhà nước hiện nay, cũng góp phần giúp cho cán bộ, 
công chức có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ, giải quyết 
TTHC và quản lý công việc được khoa học và hiệu quả hơn; tận 
dụng tối đa thời gian lao động.

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):  Việc 
cắt giảm thời gian 02 ngày, trong quá trình giải quyết TTHC tại 
bước thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế của cơ quan có thẩm 
quyền sẽ giảm thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân; tăng 
cường trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải 
quyết TTHC. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ 
chức, cá nhân thực hiện TTHC tại cơ quan hành chính nhà 
nước.

6. Cơ quan giải quyết

a) Có được quy định 
rõ ràng, cụ thể 
không?

Có    Không 
(i) Lý do: có được quy định rõ ràng, cụ thể. Sở Nông nghiệp và 
PTNT là cơ quan tham mưu UBND tỉnh việc phân cấp đơn vị 
quản lý ATTP. Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang thực 
hiện TTHC này.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ....................

b) Có thể ủy quyền 
hoặc phân cấp thực 
hiện không?

Có       Không 
(i) (Lý do: có thể phân cấp cho UBND cấp huyện. UBND cấp 
huyện sau đó giao cho các phòng, đơn vị thuộc cấp huyện trực 
tiếp thực hiện.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): UBND cấp tỉnh 
quyết định phân cấp theo tình thực tiễn của địa phương và đề 
xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT.

7. Đối tượng thực hiện

a) Có thể mở rộng/ 
thu hẹp đối tượng 
tuân thủ không?

Có       Không 
(i) Lý do: Đối tượng thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện ATTP đã đảm bảo bao trùm tất cá các lĩnh vực nông lâm 
sản và thuỷ sản; đối với cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh 
nông lâm thuỷ sản.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ........................

b) Có thể mở rộng/ 
thu hẹp phạm vi 
áp dụng không?

Có       Không 
(ii) Lý do: Không thể mở rộng phạp vi ra ngoài tỉnh được vì 

liên quan tới địa bàn quản lý; hoạt động thẩm định 
điều kiện trực tiếp tại cơ sở

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ........................
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8. Phí, lệ phí

a) TTHC có quy 
định về phí, lệ phí và 
các chi phí khác 
không?

- Phí:                   Có         Không  
- Lệ phí:              Có        Không  
- Chi phí khác:    Có        Không  

b) Quy định về phí 
và mức phí có hợp 
lý, hợp pháp không?

- Về phí:              Có           Không  
(i) Lý do: Phí hiện tại phù hợp với thực tế bời vì phục vụ công 
tác chi phí đi thẩm định trực tiếp tại cơ sở và các hoạt động 
khác
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 
- Về mức phí:      Có         Không 
(i) Lý do: phù hợp vì phải bù đắp cho cơ quan quản lý nhà nước 
cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân: được quy định rõ 
tại Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài 
chính, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 
286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh 
vực nông nghiệp
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):

c) Quy định về lệ phí 
và mức lệ phí có hợp 
lý, hợp pháp không?

- Về lệ phí:          Có         Không 
(i) Lý do: ……………………………………………………
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ....................
- Về mức lệ phí:   Có        Không 
(i) Lý do: 
........................................................................................
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ..................

d) Quy định về chi 
phí khác có hợp lý, 
hợp pháp không?

- Về chi phí khác: Có        Không 
(i) Lý do: ............................................................................
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 
...........................
- Về mức chi phí khác:   Có     Không 
(i) Lý do: ..................................................................................
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ...................

đ) Cách thức nộp 
phí, lệ phí có hợp 
lý không?

Có       Không 
(i) Lý do: thuận tiện cho cơ sở, vì có thể chuyển khoản qua dịch 
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vụ ngân hàng
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 
.......................

9. Mẫu đơn, tờ khai

Có quy định về mẫu 
đơn, tờ khai không?

Có       Không 
(i) Lý do: Không có quy định cụ thể
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): Không có 
quy định cụ thể bởi vì mỗi loại hình cơ sở kinh doanh, sản xuất 
thực phẩm khác nhau vì vậy không thống nhất được một mẫu 
đơn cho tất cả các cơ sở, đối tượng. 

Mẫu đơn, tờ khai 1:

a) Nội dung thông 
tin

- Nội dung 1:.................................................................................
Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: 
Có  Không ;      Hợp pháp: Có  Không 
(i) Lý do:.......................................................................................
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là 
KHÔNG):.......................

b) Yêu cầu xác nhận 
(nếu có)

Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: 
Có  Không ;      Hợp pháp: Có  Không 
Nếu KHÔNG, nêu rõ:
(i) Lý do:.......................................................................................
(ii) Phương án xử lý:.....................................................................

c) Ngôn ngữ

Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ;      Hợp 
pháp: Có  Không 
Nếu KHÔNG, nêu rõ:
(i) Lý do:.......................................................................................
(ii) Phương án xử lý:.....................................................................

Mẫu đơn, tờ khai :.....................................................................................................

10. Yêu cầu, điều kiện

TTHC này có quy 
định về yêu cầu, điều 
kiện không?

Có    Không 
(i) Lý do: có quy định cụ thể 
(ii) Phương án xử lý: các cơ sở đáp ứng yêu cầu điều kiện như 
sau
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Yêu cầu, điều kiện 1:
Có địa điểm, diện 
tích thích hợp, có 
khoảng cách an toàn 
đối với nguồn gây 
độc hại, nguồn gây ô 
nhiễm và các yếu tố 
gây hại khác;

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có     Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải 
đáp ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo 
đủ điều kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra 
sản phẩm an toàn.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Yêu cầu, điều kiện 2
Có đủ nước đạt quy 
chuẩn kỹ thuật phục 
vụ sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm;

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có     Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải 
đáp ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo 
đủ điều kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra 
sản phẩm an toàn
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Yêu cầu, điều kiện 3
Có đủ trang thiết bị 
phù hợp để xử lý 
nguyên liệu, chế 
biến, đóng gói, bảo 
quản và vận chuyển 
các loại thực phẩm 
khác nhau; có đủ 
trang thiết bị, dụng 
cụ, phương tiện rửa 
và khử trùng, nước 
sát trùng, thiết bị 
phòng, chống côn 
trùng và động vật 
gây hại;

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có     Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải 
đáp ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo 
đủ điều kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra 
sản phẩm an toàn
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Yêu cầu, điều kiện 4
Có hệ thống xử lý 
chất thải và được vận 
hành thường xuyên 
theo quy định của 
pháp luật về bảo vệ 
môi trường;

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có     Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải 
đáp ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo 
đủ điều kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra 
sản phẩm an toàn
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Yêu cầu, điều kiện 5
Duy trì các điều kiện 
bảo đảm an toàn thực 
phẩm và lưu giữ hồ 
sơ về nguồn gốc, 
xuất xứ nguyên liệu 

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có     Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải 
đáp ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo 
đủ điều kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra 
sản phẩm an toàn
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thực phẩm và các tài 
liệu khác về toàn bộ 
quá trình sản xuất, 
kinh doanh thực 
phẩm;

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Yêu cầu, điều kiện 6
Tuân thủ quy định về 
sức khoẻ, kiến thức 
và thực hành của 
người trực tiếp sản 
xuất, kinh doanh 
thực phẩm. 

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có     Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải 
đáp ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo 
đủ điều kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra 
sản phẩm an toàn
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

Yêu cầu, điều kiện 7
Quy trình sơ chế, chế 
biến phải bảo đảm 
thực phẩm không bị 
ô nhiễm chéo, tiếp 
xúc với các yếu tố 
gây ô nhiễm hoặc 
độc hại.

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có     Không 
(i) Lý do: trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm phải 
đáp ứng điều kiện này và các điều kiện khác thì mới đảm bảo 
đủ điều kiện để sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi đó tạo ra 
sản phẩm an toàn
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

11. Kết quả thực hiện

a) Có được quy định 
về thời hạn có hiệu 
lực không?

Có    Không 
(i) Lý do: giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK đảm bảo ATTP hiệu 
lực 03 năm kể từ ngày ký. Quy định tại Điều 37 Luật ATTP.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 
.......................

b) Quy định thời hạn 
có giá trị hiệu lực có 
hợp lý, hợp pháp 
không?

Hợp lý:        Có     Không ;      Hợp pháp: Có    
Không 
(i) Lý do: giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK đảm bảo ATTP hiệu 
lực 03 năm kể từ ngày ký. Quy định tại Điều 37 luật ATTP. 
Thời gian hiệu lực 03 năm phù hợp với cơ sở
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ...................

c) Quy định phạm vi 
có giá trị hiệu lực có 
hợp lý, hợp pháp 
không?

Hợp lý:        Có    Không ;      Hợp pháp: Có   
Không 
(i) Lý do: giấy chứng  nhận áp dụng trong địa bàn tỉnh.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 
.......................

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm; điều, khoản, điểm quy định)
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a) Luật                      

b) Pháp lệnh             

c) Nghị định              

d) Quyết định của TTCP    

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch 
 

Sửa đổi nội dung quy định về thời hạn giải quyết 
TTHC tại điểm a, khoản 5 và điểm c, khoản 4, Điều 
17 của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 
25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định 
việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT.

e) Quyết định của Bộ 
trưởng  

g) Văn bản khác         

Sửa đổi Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 
24/2/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công 
bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và phê duyệt 
quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý 
chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên người điền: Nguyễn Xuân Nam
Điện thoại cố định: ……; Di động: 0975270027.; Email: ………………...com

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-38-2018-tt-bnnptnt-tham-dinh-co-so-san-xuat-thuc-pham-nong-lam-an-toan-thuc-pham-406512.aspx
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3. Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên TTHC Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

2. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

3. Văn bản quy định về 
TTHC

- Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng 
sản phẩm hàng hóa;
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu 
tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên 
ngành;
- Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra 
chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

4. Cơ quan, đơn vị thực 
hiện rà soát

Phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Sở Nông 
nghiệp và PTNT

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Mục tiêu cụ thể của 
TTHC là gì?

a) Đối với quản lý nhà nước:
Mục tiêu a.1: Là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra muối 
nhập khẩu.
b) Đối với quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ 
chức:
Mục tiêu b.1: Quyền lợi: nhập khẩu muối theo đúng chủng loại số 
lượng. Đồng thời, phải tuân thủ các quy định của nhà nước về sản 
phẩm nhập khẩu.

2. Trong quá trình 
thực hiện mục tiêu của 
TTHC có sự thay đổi 
hoặc không được đáp 
ứng?

a) Có thay đổi hay không?
- Mục tiêu a.1:           Có                       Không 
Lý do: Trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về muối nhập 
khẩu, yêu cầu các cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu về nhập khẩu 
muối
- Mục tiêu b.1:           Có                       Không 
Lý do: các cơ sở, tổ chức tuân thủ các quy định của nhà nước về 
nhập khẩu muối.
b) Có được đáp ứng hay không?
- Mục tiêu a.1:           Có                       Không 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-1460b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-74-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-132-2008-nd-cp-chat-luong-hang-hoa-5d479.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-1460b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-1460b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-154-2018-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-khoa-hoc-61903.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-39-2018-tt-bnnptnt-kiem-tra-chat-luong-an-toan-thuc-pham-muoi-nhap-khau-6326d.html
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Lý do: tăng cường sự quản lý của nhà nước đối với sản phẩm muối 
nhập khẩu, đảm bảo chất lượng ATTP.
- Mục tiêu b.1:           Có                       Không 
Lý do: Các cơ sở được kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu theo đề 
nghị, đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cơ sở đều tuân 
thủ các quy định nhà nước về sản xuất kinh doanh sản phẩm.

3. Biện pháp nào có 
thể được áp dụng khi 
mục tiêu của TTHC 
thay đổi hoặc không 
được đáp ứng?

a) Duy trì TTHC: Có                       Không 
 Lý do: TTHC vẫn đảm bảo mục tiêu và đáp ứng trong quá trình 
thực hiện.
b) Bãi bỏ TTHC: 
Lý do: ...........................................................................................
c) Thay thế TTHC: 
Lý do: ………………………………………………………
d) Sửa đổi, bổ sung TTHC: 
Lý do: ..........................................................................................
e) Áp dụng biện pháp khác (không phải TTHC): 
Lý do: ...........................................................................................

4. Biện pháp được lựa 
chọn có dẫn đến sự 
thay đổi đối với các 
TTHC khác có liên 
quan?

Có       Không 
Nếu CÓ,
- Đối với TTHC 1: .......................................................................
(i) Nội dung thay đổi: ....................................................................
(ii) Lý do: ..................................................................................
- Đối với TTHC n: .................................................................
(i) Nội dung thay đổi: ..............................................................
(ii) Lý do: ..............................................................................

III. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA 
CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC

1. Tên thủ tục hành chính

Có được quy định rõ 
ràng, thống nhất và phù 
hợp không?

Có        Không    
(i) Lý do: tên TTHC Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu rõ ràng, 
thống nhất và phù hợp. 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ........................

2. Trình tự thực hiện

a) Có được quy định 
đầy đủ, rõ ràng và phù 
hợp không?

Có      Không 
(i) Lý do: Được quy định rõ ràng tại Điều 6 và 8, Thông tư 
số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn 
thực phẩm muối nhập khẩu
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ........................

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-39-2018-tt-bnnptnt-kiem-tra-chat-luong-an-toan-thuc-pham-muoi-nhap-khau-6326d.html
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b) Có được quy định cụ 
thể các bước, nội dung 
công việc, trách nhiệm 
thực hiện của từng bước

Có        Không  
(i) Lý do: Quy định rõ tại khoản Điều 35 Luật chất lượng sản 

phẩm hàng hoá năm 2007
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người 
nhập khẩu gồm bản đăng ký kiểm tra chất lượng, bản sao chứng chỉ 
chất lượng có chứng thực, tài liệu kỹ thuật khác liên quan, bản sao 
hợp đồng mua bán và danh mục hàng hóa kèm theo hợp đồng;
 Bước 2: Xem xét tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra 
ngay khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người 
nhập khẩu;
 Bước 3: Tiến hành kiểm tra theo nội dung kiểm tra quy định tại 
khoản 2 Điều 27 của Luật này (Kiểm tra kết quả đánh giá sự phù 
hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu 
kèm theo sản phẩm, hàng hóa cần kiểm tra).
 Bước 4: Thông báo kết quả kiểm tra cho người nhập khẩu, xác 
nhận hàng hóa đã đáp ứng yêu cầu chất lượng để được làm thủ tục 
nhập khẩu hàng hóa với cơ quan hải quan;
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

3. Cách thức thực hiện

Có được quy định đầy 
đủ, rõ ràng và phù hợp 
với đối tượng thực hiện, 
cơ quan giải quyết thủ 
tục hành chính.

Có        Không  
(i) Lý do:  các bước thực hiện rõ ràng, phù hợp, được sắp xếp lô gic 
đã phân định được rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cơ quan 
nhà nước giải quyết TTHC. Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc gửi qua bưu chính hoặc trực tuyến. 
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

4. Hồ sơ

a) Có được quy định 
đầy đủ, rõ ràng và phù 
hợp về thành phần 
không?

Có      Không  
(i) Lý do:Thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đơn giản đảm bảo 
cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền được quy định tại 
Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, 
kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành, cụ thể 
như sau:
1. Giấy Đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu theo Mẫu số 
01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 154/2018/NĐ-CP;
2. Bản sao Hợp đồng; 
3. Danh mục hàng hóa (nếu có);
4. Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hoá đơn, tờ 
khai hàng hoá nhập khẩu (nếu có);
5. Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất 
lượng, kết quả thủ nghiệm)- (nếu có);
6. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có);

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-154-2018-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-khoa-hoc-61903.html
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7. Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể 
hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội 
dung theo quy định );
8. Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có);
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):

b) Có được quy định rõ 
ràng và phù hợp về số 
lượng không?

Có       Không   
(i) Lý do: Số lượng hồ sơ quy định rõ ràng .

     (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

5. Thời hạn giải quyết

Có được quy định rõ 
ràng, cụ thể và phù hợp 
không?

Có     Không 
(i) Lý do: quy định rõ ràng, cụ thể. Thời gian giải quyết là 

01ngày làm việc.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): 

6. Cơ quan giải quyết

a) Có được quy định rõ 
ràng, cụ thể không?

Có    Không 
(i) Lý do: có được quy định rõ ràng, cụ thể. Quy định Sở Nông nghiệp 
và PTNT tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ....................

b) Có thể ủy quyền 
hoặc phân cấp thực hiện 
không?

Có     Không 
(i) Lý do: Không cần ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện vì đây 

là TTHC thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của 
Sở nông nghiệp và PTNT.

(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): .

7. Đối tượng thực hiện

a) Có thể mở rộng/ thu 
hẹp đối tượng tuân thủ 
không?

Có       Không 
(i) Lý do: Đối tượng xác nhận là muối nhập khẩu đã rất rõ
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ..................................

b) Có thể mở rộng/ thu 
hẹp phạm vi áp dụng 
không?

Có       Không 
(i) Lý do: Không thể mở rộng phạm vi áp dụng vì người nhập khẩu 
phải thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu với cơ 
quan kiểm tra tại địa phương nơi kho, bãi lưu giữ lô hàng muối 
nhập khẩu 
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là CÓ): ............................

8. Phí, lệ phí

a) TTHC có quy định 
về phí, lệ phí và các chi 
phí khác không?

- Phí:                   Có        Không  
- Lệ phí:              Có        Không  
- Chi phí khác:    Có        Không  
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b) Quy định về phí và 
mức phí có hợp lý, hợp 
pháp không?

- Về phí:              Có           Không  
(i) Lý do: Phí hiện tại phù hợp với thực tế bời vì liên quan tới công 
tác chi phí đi thẩm định trực tiếp tại cơ sửa.
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ....................
- Về mức phí:      Có         Không 
(i) Lý do: ......................................................................................
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): .....................

c) Quy định về lệ phí và 
mức lệ phí có hợp lý, 
hợp pháp không?

- Về lệ phí:          Có         Không 
(i) Lý do: ……………………………………………………
 (ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ....................
- Về mức lệ phí:   Có        Không 
(i) Lý do: ............................................................................................
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ..........................

d) Quy định về chi phí 
khác có hợp lý, hợp 
pháp không?

- Về chi phí khác: Có        Không 
(i) Lý do: ............................................................................................
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ...........................
- Về mức chi phí khác:   Có     Không 
(i) Lý do: ............................................................................................
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ...........................

đ) Cách thức nộp phí, lệ 
phí có hợp lý không?

Có       Không 
(i) Lý do:……………………………………………..
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ..........................

9. Mẫu đơn, tờ khai

Có quy định về mẫu 
đơn, tờ khai không?

Có       Không 
(i) Lý do: Quy định tại mẫu số 01, phụ lục III Nghị định 
số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một 
số quy định về kiểm tra chuyên ngành.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): cơ quan kiểm tra 
chỉ tiếp nhận thành phần hồ sơ.

Mẫu đơn, tờ khai 1: Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu (mẫu 
số 01, phụ lục III Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 )

a) Nội dung thông tin - Nội dung 1: thông tin của đơn vị nhập khẩu; thông tin hàng hoá 
nhập khẩu, các tài liệu minh chứng kèm theo
Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ;      Hợp 
pháp: Có  Không 
(i) Lý do:sản phẩm của TTHC là cấp cho đơn vị nhập khẩu. do đó 
cần có các thông tin đó nhằm xác định  các thông tin về đơn vị nhập 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-154-2018-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-khoa-hoc-61903.html
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khẩu, hàng hoá,… Để cơ quan nhà nước có thông tin và cấp đúng 
cho đơn vị nhập khẩu.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG):.......................

b) Yêu cầu xác nhận 
(nếu có)

Cần thiết: Có  Không ;      Hợp lý: Có  Không ;      Hợp 
pháp: Có  Không 
Nếu KHÔNG, nêu rõ:
(i) Lý do:.......................................................................................
(ii) Phương án xử lý:.....................................................................

c) Ngôn ngữ Cần thiết: Có X      Không ;      Hợp lý: Có X     
 Không ;      Hợp pháp: Có X             Không 
Nếu KHÔNG, nêu rõ:
(i) Lý do: vì là hàng hóa nhập khẩu phải dịch sang tiếng việt để 
nắm bắt thông tin, xuất xứ hàng hóa
(ii) Phương án xử lý:.....................................................................

Mẫu đơn, tờ khai :.....................................................................................................

10. Yêu cầu, điều kiện

TTHC này có quy định 
về yêu cầu, điều kiện 
không?

Có        Không 
(i) Lý do: có quy định cụ thể 
(ii) Phương án xử lý: các cơ sở đáp ứng yêu cầu điều kiện như sau

Yêu cầu, điều kiện 1:
- Giấy chứng nhận chất 
lượng lô hàng hóa muối 
nhập khẩu hoặc Chứng 
thư giám định chất 
lượng lô hàng hóa muối 
nhập khẩu phải đáp ứng 
các chỉ tiêu chất lượng 
phù hợp với tiêu chuẩn 
quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất 
lượng muối nhập khẩu 
quy định tại khoản 1 
Điều 5 Thông tư số 
39/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 27/12/2018 của 
Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
hướng dẫn kiểm tra chất 
lượng, an toàn thực 
phẩm muối nhập khẩu. 

Có hợp lý, hợp pháp không?       Có     Không 
(i) Lý do: giúp Cơ quan quản lý biết được chất lượng muối có đảm 
bảo theo quy định của nhà nước Việt Nam không.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ........................

Yêu cầu, điều kiện 2 Có hợp lý, hợp pháp không?       Có        Không 
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- Người nhập khẩu phải 
cam kết chất lượng 
muối nhập khẩu phù 
hợp với quy chuẩn kỹ 
thuật, tiêu chuẩn công 
bố áp dụng. Nếu phát 
hiện vi phạm thì chịu sự 
kiểm tra, xử lý của cơ 
quan kiểm tra theo quy 
định tại Điều 12, Điều 
13 Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP và 
khoản 4, khoản 5 Điều 
1 Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP.

(i) Lý do: Người nhập khẩu khẳng định, cam kết chất lượng muối 
do mình nhập khẩu là chất lượng, đáp ứng các quy định của việt 
nam về chất lượng muối và công bố thành phần muối
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ........................

11. Kết quả thực hiện

a) Có được quy định về 
thời hạn có hiệu lực 
không?

Có                        Không 
(i) Lý do: không.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ........................

b) Quy định thời hạn có 
giá trị hiệu lực có hợp 
lý, hợp pháp không?

Hợp lý:        Có    Không ;      Hợp pháp: Có       Không 
(i) Lý do: giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK đảm bảo ATTP hiệu lực 03 
năm kể từ ngày ký. Quy định tại Điều 37 luật ATTP. Thời gian hiệu 
lực 03 năm phù hợp với cơ sở
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): ........................

c) Quy định phạm vi có 
giá trị hiệu lực có hợp 
lý, hợp pháp không?

Hợp lý:    có    Không ;      Hợp pháp: Có   Không 
(i) Lý do: Trong địa bàn tỉnh.
(ii) Phương án xử lý (Nếu câu trả lời là KHÔNG): .........................

12. Văn bản cần sửa đổi, bổ sung (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; 
điều, khoản, điểm quy định)

a) Luật                      

b) Pháp lệnh             

c) Nghị định            

d) Quyết định của TTCP    

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch 
     

e) Quyết định của Bộ trưởng  

g) Văn bản khác             

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên người điền: Nguyễn Xuân Nam
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